DANH SÁCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CDIO
NHÓM 12-1
	STT
	MSSV
	HỌ LÓT
	TÊN
	LỚP
	NHÓM
	NGÀY TẬP HUẤN

	1
	21202066
	Nguyễn Quốc
	Luật
	CK12CK08
	12-1
	5/10/2013

	2
	21202528
	Nguyễn Thành
	Nhân
	CK12CK07
	12-1
	5/10/2013

	3
	21203237
	Trần Bá Anh
	Tài
	CK12CK09
	12-1
	5/10/2013

	4
	21204656
	Dương Bảo
	Vương
	CK12CK13
	12-1
	5/10/2013

	5
	21203229
	Nguyễn Thành
	Tài
	CK12CK09
	12-1
	5/10/2013

	6
	21200213
	Võ Hữu
	Bảy
	CK12CK01
	12-1
	5/10/2013

	7
	21200461
	Trương Ngọc
	Cường
	CK12CK01
	12-1
	5/10/2013

	8
	21203277
	Võ Đình Minh
	Tâm
	CK12CK09
	12-1
	5/10/2013

	9
	21201449
	Nguyễn Đức
	Hùng
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	10
	21202344
	Từ Vĩ 
	Nghiêm
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	11
	21201159
	Trần Minh
	Hiến
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	12
	21201455
	Nguyễn Mạnh
	Hùng
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	13
	21201794
	Trần Thế Tuấn
	Kiệt
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	14
	21203611
	Đinh Lý
	Thịnh
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	15
	21202373
	Nguyễn Trung
	Nghĩa
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	16
	21202343
	Vũ Đức
	Nghi
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	17
	21204200
	Đặng Đức
	Trường
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	18
	21201913
	Nguyễn Việt
	Linh
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	19
	21203937
	Trương Đăng
	Toàn
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	20
	21201441
	Đào Nguyễn Nhật
	Huỳnh
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	21
	21203610
	Đinh Hoàng Bảo
	Thịnh
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	22
	21204298
	Phan Bá 
	Tuấn
	CK12CK12
	12-1
	5/10/2013

	23
	21202669
	Huỳnh Ngọc
	Phát
	CK12CK07
	12-1
	5/10/2013

	24
	21200104
	Phạm Tuấn
	Anh
	CK12CK01
	12-1
	5/10/2013

	25
	21202186
	Văn Công
	Minh
	CK12CK06
	12-1
	5/10/2013

	26
	21202117
	Phạm Lê
	Mẫn
	CK12CK06
	12-1
	5/10/2013

	27
	21202791
	Lê Hữu
	Phúc
	CK12CK05
	12-1
	5/10/2013

	28
	21202979
	Nguyễn Minh
	Quân
	CK12CK06
	12-1
	5/10/2013


Thời gian biểu:
	Phần tập huấn
	Thời gian 

	
	Từ
	Đến

	Tiện CNC
	7h00
	7h45

	Cắt - khắc bằng Laser
	8h00
	8h45


DANH SÁCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CDIO
NHÓM 12-2
	STT
	MSSV
	HỌ LÓT
	TÊN
	LỚP
	NHÓM
	NGÀY TẬP HUẤN

	29
	21201274
	Trương Đức
	Hoà
	CK12CK05
	12-2
	5/10/2013

	30
	21201231
	Nguyễn Vũ
	Hoàng
	CK12CK05
	12-2
	5/10/2013

	31
	21201127
	Trần Văn
	Hiếu
	CK12CK05
	12-2
	5/10/2013

	32
	21202023
	Võ Hữu
	Lộc
	CK12CK06
	12-2
	5/10/2013

	33
	21203601
	Nguyễn Xuân
	Thiệu
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	34
	21204538
	Nguyễn Đức
	Vinh
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	35
	21203711
	Trần Duy
	Thuật
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	36
	21202888
	Lê Văn
	Phước
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	37
	21204047
	Nguyễn Cao
	Trí
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	38
	21200448
	Nguyễn Vũ
	Cường
	CK12CK03
	12-2
	5/10/2013

	39
	21200889
	Trương Trường
	Giang
	CK12CK03
	12-2
	5/10/2013

	40
	21200571
	Phan Cảnh
	Duy
	CK12CK03
	12-2
	5/10/2013

	41
	21201275
	Trương Đức
	Hoà
	CK12CK03
	12-2
	5/10/2013

	42
	21200417
	Chế Hữu
	Cường
	CK12CK03
	12-2
	5/10/2013

	43
	21201106
	Nguyễn Trung
	Hiếu
	CK12CK03
	12-2
	5/10/2013

	44
	21200066
	Lưu Tuấn
	Anh
	CK12CK03
	12-2
	5/10/2013

	45
	21200164
	Lê Trung
	Bá
	CK12CK03
	12-2
	5/10/2013

	46
	21204536
	Lý Quốc
	Vinh
	CK12CK12
	12-2
	5/10/2013

	47
	21202051
	Nguyễn Thành
	Luân
	CK12CK12
	12-2
	5/10/2013

	48
	21202561
	Lê Minh
	Nhật
	CK12CK07
	12-2
	5/10/2013

	49
	21203665
	Tạ Ngọc Trí
	Thông
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	50
	21204373
	Phạm Văn
	Tú
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	51
	21203053
	Nguyễn Khâm
	Quý
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	52
	21200716
	Nguyễn Hoàng
	Đạt
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	53
	21203090
	Đoàn Việt
	Sang
	CK12CK11
	12-2
	5/10/2013

	54
	21201162
	Đồng Văn
	Hiệp
	CK12CK05
	12-2
	5/10/2013

	55
	21202930
	Ngô Văn 
	Quang
	CK12CK05
	12-2
	5/10/2013


Thời gian biểu:
	Phần tập huấn
	Thời gian 

	
	Từ
	Đến

	Tiện CNC
	8h00
	8h45

	Cắt - khắc bằng Laser
	7h00
	7h45


DANH SÁCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CDIO
NHÓM 12-3
	STT
	MSSV
	HỌ LÓT
	TÊN
	LỚP
	NHÓM
	NGÀY TẬP HUẤN

	56
	21202753
	Lê Lâm
	Phú
	CK12CK05
	12-3
	5/10/2013

	57
	21201718
	Phạm Trường
	Khoa
	CK12CK06
	12-3
	5/10/2013

	58
	21201091
	Lê Xuân Nhật
	Hiếu
	CK12CK05
	12-3
	5/10/2013

	59
	21200777
	Trần Xuân
	Điền
	CK12CK11
	12-3
	5/10/2013

	60
	21202887
	Lê Văn
	Phước
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	61
	21203848
	Nguyễn Anh
	Tiền
	CK12CK09
	12-3
	5/10/2013

	62
	21202497
	Thái  Hoàng
	Nhã
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	63
	21202882
	Đặng Minh
	Phước
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	64
	21203325
	Đinh Ngọc
	Thanh
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	65
	21201784
	Nguyễn Tuấn
	Kiệt
	CK12CK08
	12-3
	5/10/2013

	66
	21202712
	Hoàng Văn
	Phong
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	67
	21202405
	Huỳnh Văn
	Ngọc
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	68
	21202850
	Nguyễn Anh
	Phương
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	69
	21202251
	Nguyễn Dương
	Nam
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	70
	21204365
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	Tú
	CK12CK11
	12-3
	5/10/2013

	71
	21204394
	Nguyễn Duy
	Tùng
	CK12CK11
	12-3
	5/10/2013

	72
	21204116
	Bùi Quang
	Trung
	CK12CK11
	12-3
	5/10/2013

	73
	21203165
	Nguyễn Hải
	Sơn
	CK12CK11
	12-3
	5/10/2013

	74
	21203224
	Nguyễn Đức
	Tài
	CK12CK11
	12-3
	5/10/2013

	75
	21203119
	Nguyễn Văn
	Sáng
	CK12CK11
	12-3
	5/10/2013

	76
	21204492
	Khưu Lễ
	Việt
	CK12CK13
	12-3
	5/10/2013

	77
	21200337
	Võ Văn
	Chất
	CK12CK03
	12-3
	5/10/2013

	78
	21201503
	Nguyễn Phước
	Hưng
	CK12CK05
	12-3
	5/10/2013

	79
	21202347
	Bùi Trọng
	Nghĩa
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	80
	21202270
	Nguyễn Thanh
	Nam
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	81
	21202391
	Rbăm Y 
	Ngót
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013

	82
	21202705
	Nguyễn Đình
	Phi
	CK12CK07
	12-3
	5/10/2013


Thời gian biểu:
	Phần tập huấn
	Thời gian 

	
	Từ
	Đến

	Tiện CNC
	9h00
	9h45

	Cắt - khắc bằng Laser
	10h00
	10h45


DANH SÁCH TẬP HUẤN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CDIO
NHÓM 12-4

	STT
	MSSV
	HỌ LÓT
	TÊN
	LỚP
	NHÓM
	NGÀY TẬP HUẤN

	83
	21200471
	Phạm Thanh
	Danh
	CK12CK03
	12-4
	5/10/2013

	84
	21202533
	Nguyễn Trọng
	Nhân
	CK12CK07
	12-4
	5/10/2013

	85
	21203667
	Võ Tấn
	Thông
	CK12CK10
	12-4
	5/10/2013

	86
	21203617
	Lê Duy
	Thịnh
	CK12CK09
	12-4
	5/10/2013

	87
	21203706
	Nguyễn Văn
	Thuận
	CK12CK10
	12-4
	5/10/2013

	88
	21201579
	Lương Duy
	Khang
	CK12CK05
	12-4
	5/10/2013

	89
	21201348
	Huỳnh Thanh
	Huy
	CK12CK02
	12-4
	5/10/2013

	90
	21203867
	Nguyễn Cao
	Tín
	CK12CK11
	12-4
	5/10/2013

	91
	21201722
	Trần Đăng 
	Khoa
	CK12CK08
	12-4
	5/10/2013

	92
	21200634
	Trần Đình
	Dư
	CK12CK04
	12-4
	5/10/2013

	93
	21200729
	Nguyễn Văn
	Đạt
	CK12CK04
	12-4
	5/10/2013

	94
	21200745
	Trần Tiến
	Đạt
	CK12CK04
	12-4
	5/10/2013

	95
	21200535
	Huỳnh Thanh
	Duy
	CK12CK04
	12-4
	5/10/2013

	96
	21202928
	Lê Văn
	Quang
	CK12CK09
	12-4
	5/10/2013

	97
	21202108
	Nguyễn Văn
	Mạnh
	CK12CK06
	12-4
	5/10/2013

	98
	21202231
	Đinh Công Nguyễn Hải
	Nam
	CK12CK06
	12-4
	5/10/2013

	99
	21201914
	Nguyễn Xuân
	Linh
	CK12CK06
	12-4
	5/10/2013

	100
	21201911
	Nguyễn Vàng
	Linh
	CK12CK06
	12-4
	5/10/2013

	101
	21202541
	Phạm Lê Chí
	Nhân
	CK12CK07
	12-4
	5/10/2013

	102
	21201614
	Đặng Duy
	Khánh
	CK12CK06
	12-4
	5/10/2013

	103
	21201583
	Nguyễn Đình
	Khang
	CK12CK06
	12-4
	5/10/2013

	104
	21204234
	Nguyễn Quốc
	Trưởng
	CK12CK11
	12-4
	5/10/2013

	105
	21204162
	Tạ Nguyễn Minh
	Trung
	CK12CK11
	12-4
	5/10/2013

	106
	21202484
	Phạm Đình
	Ngự
	CK12CK08
	12-4
	5/10/2013

	107
	21203621
	Nguyễn Đức
	Thịnh
	CK12CK12
	12-4
	5/10/2013

	108
	21203852
	Phan Công
	Tin
	CK12CK10
	12-4
	5/10/2013

	109
	21201267
	Phùng Duy Khánh
	Hoà
	CK12CK05
	12-4
	5/10/2013


Thời gian biểu:
	Phần tập huấn
	Thời gian 

	
	Từ
	Đến

	Tiện CNC
	10h00
	10h45

	Cắt - khắc bằng Laser
	9h00
	9h45


